
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

a. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu công nghệ phát hiện sớm nguy cơ sự cố đê sông, đập đất, đập đá, đập bê tông trọng lực và đề xuất giải pháp xử lý”.
b. Mã số: ĐTĐL.CN-04/16
c. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 15.500 triệu đồng.

d. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: Ngày 15/6/2016 đến ngày 14/6/2019 được gia hạn đến 14/6/2020 theo Quyết định số 1338/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019.
e. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Thủy lợi
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái
f. Các thành viên tham gia chính: 
	Số
TT
	Họ và tên
	Cơ quan công tác

	1
	PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái
	Trường Đại học Thủy lợi

	2
	GS.TS.. Phạm Ngọc Quý
	Trường Đại học Thủy lợi

	3
	GS.TS Nguyễn Chiến
	Trường Đại học Thủy lợi

	4
	Ths. Lương Thị Thanh Hương
	Trường Đại học Thủy lợi

	5
	PGS.TS. Lê Văn Hùng
	Trường Đại học Thủy lợi

	6
	TS. Nguyễn Công Thắng
	Trường Đại học Thủy lợi

	7
	TS. Trần Văn Toản
	Trường Đại học Thủy lợi

	8
	GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng
	Viện Thủy công

	9
	ThS. Đinh Xuân Trọng
	Viện Thủy công

	10
	TS. Phùng Vĩnh An
	Viện Thủy công

	11
	TS. Vũ Minh Quang
	Trường Đại học Thủy lợi

	12
	TS. Bùi Quang Cường
	Trường Đại học Thủy lợi

	13
	PGS.TS. Vũ Hoàng Hưng
	Trường Đại học Thủy lợi

	14
	TS. Nguyễn Văn Nghĩa
	Trường Đại học Thủy lợi

	15
	TS. Nguyễn Lan Hương
	Trường Đại học Thủy lợi

	 16
	ThS. Đỗ Viết Thắng
	Viện Thủy công

	17
	PGS.TS. Hồ Sỹ Tâm
	Trường Đại học Thủy lợi

	18
	TS. Phạm Viết Ngọc
	Trường Đại học Thủy lợi

	19
	TS. Nguyễn Phương Dung
	Trường Đại học Thủy lợi

	20
	TS. Nguyễn Thái Hoàng
	Trường Đại học Thủy lợi

	21
	TS. Lương Minh Chính
	Trường Đại học Thủy lợi

	22
	TS. Đinh Nhật Quang
	Trường Đại học Thủy lợi


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 12/2020 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học: 
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 
a) Dạng I:
- Robot khảo sát đường ống
+  Phạm vi hoạt động 200m

+ Vận tốc lớn nhất 30 cm/s

+  Độ phân giải 16MP.
- 01 thiết bị đo xói mặt

+ Cột áp Hmax = 2 m

+ Đường kính tia d = 6,35 mm
- 01 thiết bị đo xói ngầm do tiếp xúc

+ Đường kính hạt đất lớn nhất dmax = 4,5 mm

+ Lưu lượng qmax= 20 lít/phút
b) Dạng II:

	A
	PHẦN ĐÊ SÔNG

	A1
	Bộ số liệu về các đoạn đê xung yếu và cống dưới đê trọng điểm khu vực đồng bằng sông Hồng và miền Trung (18 tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh)

	A2
	Nguyên nhân sự cố, quá trình  xử lý sự cố, kết quả xử lý sự cố cống Tắc Giang (Hà Nam) và các bài học kinh nghiệm

	A3
	Quy trình công nghệ phát hiện sớm nguy cơ sự cố cho đê và cống dưới đê

	A4
	Hướng dẫn phát hiện sớm nguy cơ sự cố đê sông và cống dưới đê

	A5
	Đánh giá phát hiện sớm nguy cơ sự cốcho đoạn đê Hữu Hồng, tỉnh Hà Nam và đê Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

	A6
	Tập bản đồ của 10 đoạn đê có nguy cơ mất an toàn vùng Đồng bằng sông Hồng và miền Trung

	A7
	Quy trình công nghệ phương pháp đánh dấu đồng vị để xác định vận tốc thấm và dòng thấm cho đê và cống dưới đê

	A8
	Quy trình công nghệ phương pháp phóng xạ để phát hiện và theo dõi dòng thấm qua đê và cống dưới đê

	A9
	Quy trình thiết kế đường viền thấm cho cống dưới đê vùng nền cát

	A10
	Giải pháp xử lý đối với từng loại nguy cơ sự cố đối với đê sông và cống dưới đê

	A11
	Giải pháp công nghệ trồng cỏ trong thảm lưới xơ dừa để bảo vệ mái đê chống sóng và dòng chảy tràn 

	A12
	Giải pháp ứng dụng phụ gia Rovo để cứng hóa mặt đê cho phép tràn và kết hợp giao thông

	A13
	Giải pháp giảm thiểu tác động của mưa đến ổn định của đê

	B
	PHẦN ĐẬP ĐẤT

	B1
	Quy trình đánh giá an toàn theo tiêu chí lũ 

	B2
	Công nghệ dò tìm và phát hiện khuyết tật trong đập đất

	B3
	Quy trình thiết kế an toàn xói ngầm do tiếp xúc

	B4
	Công nghệ đào hầm đường kính nhỏ (micro tuynel) để xây dựng cải tạo cống lấy nước dưới đập đất vừa và nhỏ

	B5
	Quy trình thiết kế tràn sự cố

	B6
	Quy trình đánh giá hư hỏng của cống lấy nước dưới đập và công nghệ nâng cấp sửa chữa cống lấy nước dưới đập

	B7
	Công nghệ phát hiện hư hỏng sửa chữa, nâng cấp cống 

	B8
	Quy trình thiết kế kết cấu cống lắp ghép ứng suất trước căng sau

	B9
	Quy trình sử dụng tiêu chí đánh giá an toàn đập đất và nguy cơ sự cố

	B10
	Công nghệ áp dụng thiết bị, kỹ thuật và quy trình quan trắc tiên tiến ở đập đất

	B11
	Quy trình lắp đặt, bảo dưỡng, khôi phục các thiết bị quan trắc chủ yếu ở đập đất 

	B12
	Giải pháp chống thấm bằng khoan phụt, bằng tường hào xi măng-Bentonite

	B13
	Quy trình kỹ thuật Tường hào xi măng-Bentonite để chống thấm ở đập đất

	B14
	Quy trình khảo sát, phân tích để sử dụng đất lòng hồ làm lớp chống thấm

	B15
	Mô hình vật lý đập đất

	C
	PHẦN ĐẬP ĐÁ

	C1
	Quy trình lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị quan trắc đập đá đổ

	C2
	Quy trình công nghệ phát hiện sớm nguy cơ sự cố cho đập đá đổ bản mặt BT và trình, hư hỏng, tường lõi chống thấm

	C3
	Quy trình công nghệ xử lý sự cố cho đập đá đổ bản mặt BT và trình, hư hỏng, tường lõi chống thấm

	C4
	Quy trình thiết kế hệ thống TBQT đập, lắp đặt, kiểm định, kiểm tra thiết bị trước và sau khi lắp đăt.

	C5
	Quy trình đánh giá độ an toàn cửa van công trình tháo

	C6
	Quy trình xác định “thoát không” dưới đập đá đổ bê tông bản mặt bằng tần số dao động riêng

	D
	PHẦN ĐẬP BÊ TÔNG

	D1
	Báo cáo khoa học đánh giá thực trạng công tác QT đập BT và sử dụng số liệu quan trắc trong đánh giá an toàn đập BT ở Việt Nam.

	D2
	Sổ tay Quy trình kỹ thuật về thiết kế, lắp đặt, vận hành và sử dụng số liệu quan trắc trong đánh giá an toàn đập BT trên nền đá.

	D3
	Quy trình công nghệ phát hiện sớm các loại nguy cơ sự cố đối với đập BT trọng lực trên nền đá.

	D4
	Công nghệ xử lý để ngăn ngừa nguy cơ xẩy ra các loại sự cố ở đập BT trọng lực trên nền đá.

	D5
	Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả nghiên cứu điển hình về  công tác quan trắc để phát hiện sớm nguy cơ sự cố và giải pháp ngăn ngừa sự cố ở đập BT Định Bình.

	E
	BÁO CÁO TÓM TẮT VÀ TỔNG HỢP ĐỀ TÀI

	
	Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp phần đê sông 

	
	Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp phần đập đất

	
	Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp phần đập đá đổ

	
	Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp phần đập bê tông

	
	Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp đề tài


c) Dạng III 

- Công bố khoa học: 
        + Bài báo khoa học trong nước : 16 bài 

                   + Bài tiếng Anh: 09 bài 

                   + Sách “Công nghệ khoan phụt chống thấm công trình thủy lợi”, NXB Xây dựng, 2020
- Công bố khoa học ngoài đăng ký
       + Sách: Sổ tay quan trắc đập bê-tông, Nhà Xuất bản Xây dựng, 2018
      
       + Sách: Giới thiệu kiểm tra nhanh đập đất, Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc (ISBN: 978-604-70-1935-9) tháng 11/2017 (đóng góp Nội dung 8 – Quy trình đánh giá nhanh từ nghiên cứu của đề tài)
- Kết quả tham gia đào tạo: 
      + Tham gia đào tạo 10 Thạc sỹ.

      + Hỗ trợ đào tạo 02 Tiến sĩ 
2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: 

Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

a) Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

· Bồi dưỡng và đào tạo cán bộ khoa học công nghệ;

· Đào tạo cán bộ khoa học cho các ngành liên quan;

· Nâng cao, cập nhật các kiến thức khoa học cho cán bộ nghiên cứu;

· Làm giàu cơ sở dữ liệu khoa học về an toàn đê, hồ đập quan trọng vào bậc nhất ở Việt Nam cho nhiều ngành khoa học liên quan như: Khoa học về phát triển và quản lý nguồn nước; Khoa học về xây dựng, quản lý công trình, cụ thể:
+ Đề tài cập nhật được những thông tin mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích để từ đó nghiên cứu các nội dung quan trọng nhưng còn bỏ trống gây khó khăn cho thực tế sản xuất, hoặc bổ sung thêm những giải pháp mới (chủ yếu là của nước ngoài) để làm phong phú thêm vốn tri thức trong lĩnh vực nghiên cứu;

+ Đề tài nhấn mạnh việc tổng kết thực tiễn, kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có, biết chọn lọc các tiến bộ kỹ thuật của nước ngoài để áp dụng vào điều kiện Việt Nam.
+ Đề tài đưa ra các quy trình phát hiện sớm nguy cơ sự cố trong đê đập, từ các quy trình này các cơ quan quản lý có thể phát triển thành các tiêu chuẩn góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý trong lĩnh vực này.
b) Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

· Đối với cơ quan chủ trì thực hiện đề tài (Trường Đại học Thủy lợi), đề tài giúp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường; cung cấp thêm tư liệu thực tế hết sức quý báu để nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo.
· Từ kết quả nghiên cứu của đề tài đã đề xuất viết một số tiêu chuẩn như:

        +  Tiêu chuẩn thiết kế tường hào Bentonite chống thấm

              + Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của đề tài Ban chủ nhiệm Đề tài đã cho rà soát TCVN 11699 :2016 về đánh giá an toàn đập và đề nghị các cơ quan quản lý cho nghiên cứu bổ sung.          
· Đối với cơ quan phối hợp thực hiện đề tài (Viện Thủy công), đề tài giúp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, các nhà khoa học của Viện; cung cấp thêm tư liệu thực tế hết sức quý báu để nâng cao chất lượng nghiên cứu, phối hợp đào tạo.

· Đối với các cơ quan chính phủ (Bộ, ngành): Có đủ thông tin và cơ sở khoa học ra quyết định giảm thiểu rủi ro công trình hồ đập và vùng lân cận.
c) Đối với các địa phương: Giúp địa phương có cơ sở, công nghệ để đánh giá an toàn đê, đập do địa phương quản lý. Từ đó, xây dựng và triển khai kế hoạch giảm thiểu rủi ro công trình hồ đập và vùng lân cận thuộc phạm vi địa phương mình theo phân cấp.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

a) Hiệu quả kinh tế

Các công nghệ, kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao an toàn đập, hệ thống đê ở Việt nam từ giai đoạn khảo sát thiết kế, quản lý vận hành và sửa chữa nâng cấp. Đặc biệt:

· Các tổng kết về các tồn tại trong giai đoạn thiết kế và thi công các công trình lớn góp phần hoàn thiện các công nghệ thiết kế, quản lý thi công thông qua đó giảm thiểu sai sót nâng cao hiệu quả công trình.

·  Đánh giá an toàn của các đập thủy lợi, thủy điện lớn thông qua sử dụng, phân tích các số liệu quan trắc. Đây là vấn đề còn tồn tại và được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh các điều kiện khí hậu, tự nhiên bất thường hiện nay. Kết quả nghiên cứu đã được áp dụng để tính toán kiểm tra an toàn đập Sơn La, đập Định Bình, đập Cửa Đạt.
· Việt Nam hiện có hàng nghìn đập nhỏ đã bị xuống cấp, các thiết bị cảnh báo sớm (Robot khảo sát cống, thiết bị đo điện đa cực, đánh giá khả năng xói ngầm, xói mặt ...) được sử dụng để đánh giá khảo sát và phát hiện nguy cơ sự cố có thể xảy ra từ đó đề ra giải pháp xử lý kịp thời. Nhóm nghiên cứu đã áp dụng thử nghiệm để đánh giá phát hiện sự cố ở nhiều công trình như hồ Làng thum (Bắc Giang), Hồ Đá Bạc (Hà Tĩnh), hồ Ba khe (Nghệ An), Hồ La Bách ( Phú Yên), Cống Tắc Giang (Hà Nam) ... và đề ra giải pháp thích hợp để đảm bảo an toàn công trình.
· Việc xây dựng các tiêu chí đánh giá an toàn (đê, đập) giúp các cơ quan quản lý có thể sơ bộ đánh giá an toàn của của các công trình đê, đập (đặc biệt các đập vừa và nhỏ, các đoạn đê xung yếu có cống dưới đê) từ đó đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn.

· Các giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn công trình (giải pháp tràn sự cố, xử lý chống thấm bằng tường hào bentonite, khoan phụt hai nút, sử dụng phụ gia Rovo, trồng cỏ chống xói, sử dụng bùn cát bồi lắng trong lòng hồ, thi công tháp cống theo hình thức bê tông ứng suất trước ...) đóng góp rất hiệu quả đặc biệt cho việc xử lý, sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các công trình đất (đê, đập đất). 
· Các kết quả nghiên cứu đã được sử dụng xây dựng các bài giảng an toàn đập góp phần nâng cao năng lực quản lý các hồ đập của các cơ quan quản lý qua đó nâng cao vấn đề an toàn đập.
b) Hiệu quả xã hội

· Nước ta có hàng trăm đập thủy lợi, thủy điện lớn đóng góp rất lớn đến phát triển nền kinh tế, an ninh nguồn nước. Trong điều kiện biến đổi khí hậu và các hiện tượng thiên tai cực đoan, các nghiên cứu về an toàn đập góp phần rất lớn cho việc đảm bảo an toàn các hồ đập lớn tạo nên sự tin tưởng, an tâm trong toàn xã hội đặc biệt các khu vực đông dân hạ lưu các hồ chứa lớn.

· Các công nghệ cảnh báo sớm, xử lý đảm bảo an toàn đê, đập góp phần phát hiện các công trình có khả năng xảy ra sự cố và đề ra giải pháp xử lý đảm bảo an toàn  đem lại những lợi ích bền vững, nâng cao mức đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng hạ du đập và hồ chứa, vùng bảo vệ của các tuyến đê, giảm mức độ thiệt hại và rủi ro, sự cố công trình đê, đập và vùng lân cận.
· Các chương trình đào tạo an toàn đập góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về an toàn đập trong cộng đồng. Từ các cơ quan chuyên môn của trung ương và địa phương đến tận người dân tại khu vực công trình có thể tham gia vào quá trình quản lý an toàn đập.

· Nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án liên quan đến phạm vi nghiên cứu của đề tài như công trình hồ đập, đê điều.

IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ đúng hạn 

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Đạt  
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